
 Số ngày CTXH cần hoàn thành: 10

1 DH71905609 Lê Khả Ái D19_TC02 11.5 0

2 DH71901199 Cao Quốc An D19_TC02 0 10

3 DH71905200 Bùi Phương Quỳnh Anh D19_TC02 1.5 8.5

4 DH71905470 Đinh Thị Ngọc Anh D19_TC02 12 0

5 DH71900142 Huỳnh Ngọc Trúc Anh D19_TC02 0.5 9.5

6 DH71903163 Nguyễn Thị Lan Anh D19_TC02 7 3

7 DH71905578 Nguyễn Thị Ngọc ánh D19_TC02 1 9

8 DH71903211 Nguyễn Thiết Bảo D19_TC02 12.5 0

9 DH71901572 Trần Thị Kim Chi D19_TC02 22 0

10 DH71902484 Đỗ Quốc Duy D19_TC02 10 0

11 DH71903358 Nguyễn Trường Duy D19_TC02 18 0

12 DH71905232 Trần Thị ái Duyên D19_TC02 2.5 7.5

13 DH71900286 Phạm Đặng Thùy Dương D19_TC02 0 10

14 DH71901950 Nguyễn Thị Mỹ Dy D19_TC02 2 8

15 DH71901595 Huỳnh Thiệu Đào D19_TC02 0 10

16 DH71905001 Phạm Trường Giang D19_TC02 3 7

17 DH71903495 Trần Vĩnh Hải D19_TC02 15.5 0

18 DH71905424 Đỗ Thị Thu Hiền D19_TC02 28 0

19 DH71900871 Phan Thị Thu Hiền D19_TC02 10 0

20 DH71905598 Phạm Lê Khang D19_TC02 9 1

21 DH71901457 Trần Nhựt Khanh D19_TC02 8.5 1.5

22 DH71905068 Trịnh Nhựt Khánh D19_TC02 20.5 0

23 DH71901304 Nguyễn Xuân Nhất Khuê D19_TC02 5 5

24 DH71902594 Dương Bảo Long D19_TC02 12.5 0

25 DH71902523 Trần Minh Lộc D19_TC02 14 0

26 DH71900488 Lương Kim Luân D19_TC02 10.5 0

27 DH71903992 Vũ Hoàng Mi D19_TC02 10.5 0

28 DH71904998 Nguyễn Thanh Nga D19_TC02 4 6

29 DH71905611 Hồ Trần Trường Ngân D19_TC02 0 10

30 DH71901943 Lương Thị Kim Ngân D19_TC02 15 0

D19_TC02Lớp:

Quản trị kinh doanh

Không nộp hồ sơ tổng hợp đợt T6/2023

Không nộp hồ sơ tổng hợp đợt T6/2023

Không nộp hồ sơ tổng hợp đợt T6/2023

Không nộp hồ sơ tổng hợp đợt T6/2023

Ghi chú

Số ngày 

CTXH cần 

thực hiện

STT MSSV Họ và tên Lớp

Số ngày 

CTXH đã 

tích luỹ

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

DANH SÁCH DỰ KIẾN TỔNG HỢP KẾT QUẢ

SỐ NGÀY CÔNG TÁC XÃ HỘI SINH VIÊN ĐÃ THỰC HIỆN KHOÁ 2019

(Tính đến ngày 30/06/2023)
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31 DH71902305 Nguyễn Thị Kim Ngân D19_TC02 9.5 0.5

32 DH71902340 Võ Thị Thanh Ngân D19_TC02 11 0

33 DH71900292 Hồ Quang Nghĩa D19_TC02 0 10

34 DH71904094 Trần Thị Tuyết Ngọc D19_TC02 15 0

35 DH71901629 Lê Thị Thanh Nguyên D19_TC02 14 0

36 DH71900692 Bùi Thị Yến Nhi D19_TC02 0.5 9.5 Không nộp hồ sơ tổng hợp đợt T6/2023

37 DH71902932 Ngô Thị Ngọc Nhi D19_TC02 10 0

38 DH71900522 Dương Quỳnh Nhung D19_TC02 11 0

39 DH71900310 Huỳnh Kiều Oanh D19_TC02 10.5 0

40 DH71905428 Lý Hồ Thuận Phát D19_TC02 5 5

41 DH71900883 Võ Thị Ngọc Quý D19_TC02 10 0

42 DH71905101 Trần Thanh Thảo D19_TC02 9 1

43 DH71901264 Huỳnh Thị Hồng Thắm D19_TC02 1 9

44 DH71902758 Vũ Thị Thu Thủy D19_TC02 8.5 1.5

45 DH71902466 Lương Nguyễn Minh Thư D19_TC02 0 10

46 DH71900835 Đoàn Thị Thủy Tiên D19_TC02 10.5 0

47 DH71900887 Nguyễn Thị Ngọc Trân D19_TC02 0 10

48 DH71902717 Nguyễn Phạm Thanh Trúc D19_TC02 7 3

49 DH71900091 Phùng Ngọc Tường D19_TC02 10 0

50 DH71905053 Huỳnh Nguyễn Trúc Vy D19_TC02 10 0

51 DH71904945 Nguyễn Dương Thúy Vy D19_TC02 1 9

52 DH71905441 Nguyễn Thị Thúy Vy D19_TC02 2.5 7.5

53 DH71900704 Nguyễn Thị Tuyết Xuân D19_TC02 12 0

54 DH71900193 Võ Thị Như ý D19_TC02 2 8

55 DH71904969 Cao Thị Yến D19_TC02 0.5 9.5

56 DH71900695 Nguyễn Thị Yến D19_TC02 0 10

56

26

30

                

(Đã ký)

Phụ trách  Phòng CTSV

ThS. Lê Thị Phương Hằng

Không nộp hồ sơ tổng hợp đợt T6/2023

Không nộp hồ sơ tổng hợp đợt T6/2023

Không nộp hồ sơ tổng hợp đợt T6/2023

Không nộp hồ sơ tổng hợp đợt T6/2023

Người lập bảng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Diễm Ngân

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2023

Tổng số SV:

Đã hoàn thành:

Chưa hoàn thành:


